
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

15/5/2023 16/5/2023 17/5/2023 18/5/2023 19/5/2023 20/5/2023

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

CĐ13A 48/320 56/320 64/320 72/320 80/320

Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương

Lắp đặt thiết bị cảm 

biến thông dụng

Lắp đặt thiết bị cảm 

biến thông dụng

Lắp đặt thiết bị cảm 

biến thông dụng

Tiếng Anh chuyên 

ngành

Tiếng Anh chuyên 

ngành

CĐ14A Tiết: 6-9 Tiết: 6-9 Tiết: 6-9 Tiết: 1-5 Tiết: 1-5

4/60 8/60 12/60 5/30 10/30

Thầy Trường Thầy Trường Thầy Trường Cô Hồng Nhung Cô Hồng Nhung

Lắp đặt thiết bị cảm 

biến thông dụng

Lắp ráp, sửa chữa 

mạch điện tử cơ bản

Tiết: 6-9 Thi kết thúc

16/60 14h00

Thầy Trường

Lạnh cơ bản 1 Lạnh cơ bản 2 Lạnh cơ bản 2 Lạnh cơ bản 2 Lạnh cơ bản 1

TĐL14A Tiết: 6-9 Tiết: 6-9 Tiết: 6-9 Tiết: 6-9 Tiết: 6-9

92/120 16/120 20/120 24/120 96/120

Thầy Huy Cô Luân Cô Luân Cô Luân Thầy Huy

Đo lường điện Đo lường điện Đo lường điện Đo lường điện Đo lường điện

CĐ15A Tiết: 1-4 Tiết: 1-4 Tiết: 1-4 Tiết: 1-4 Tiết: 1-4

32/60 36/60 40/60 44/60 48/60

Thầy Trường Thầy Trường Thầy Trường Thầy Trường Thầy Trường

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT - MỸ NGHỆ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ HỌC SINH - SINH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022 - 2023
Từ ngày: 15/5/2023 đến 20/5/2023

Lớp
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

15/5/2023 16/5/2023 17/5/2023 18/5/2023 19/5/2023 20/5/2023
Lớp

Thực hành nguội cơ 

bản

Thực hành nguội cơ 

bản

Thực hành nguội cơ 

bản

TĐ15A Tiết: 6-10 Tiết: 6-10 Tiết: 6-10

20/40 25/40 30/40

Thầy Lưu Thầy Lưu Thầy Lưu

Thi kết thúc
Giáo dục quốc phòng - 

An ninh

Giáo dục quốc phòng - 

An ninh

TĐYM15A Đo lường điện Tiết: 1-5 Tiết: 1-5

Buổi sáng 5/45 10/45

Cô Luân Cô Hồng Cô Hồng

May áo veston nam May áo veston nam May áo veston nam May áo veston nam May áo veston nam

CM13A Tiết: 1-4 Tiết: 1-4 Tiết: 1-4 Tiết: 1-4 Tiết: 1-4

88/160 92/160 96/160 100/160 104/160

Cô Toàn Cô Toàn Cô Toàn Cô Toàn Cô Toàn

Thiết kế trang phục 

trên máy tính

Thiết kế trang phục 

trên máy tính

Tiết: 6-9 Tiết: 6-9

20/80 24/80

Cô Sen Cô Sen

Cắt may thời trang áo 

sơ mi-quần âu

Cắt may thời trang áo 

sơ mi-quần âu
May áo jacket May áo jacket May áo jacket May áo jacket

CM14A Tiết: 6-9 Tiết: 6-9 Tiết: 6-9 Tiết: 6-9 Tiết: 6-9 Tiết: 6-9

TM14B 116/120 120/120 4/180 8/180 12/180 16/180

Cô Hoa Lý Cô Hoa Lý Cô Hoa Lý Cô Hoa Lý Cô Hoa Lý Cô Hoa Lý
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

15/5/2023 16/5/2023 17/5/2023 18/5/2023 19/5/2023 20/5/2023
Lớp

Kiểm tra, là và hoàn 

thiện sản phẩm

Kiểm tra, là và hoàn 

thiện sản phẩm

Kiểm tra, là và hoàn 

thiện sản phẩm

Kiểm tra, là và hoàn 

thiện sản phẩm

TM14A Tiết: 6-10 Tiết: 6-10 Tiết: 6-10 Tiết: 6-10

15/40 20/40 25/40 30/40

Cô Toàn Cô Toàn Cô Toàn Cô Toàn

Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

TMVG15A Tiết: 1-5 Tiết: 1-5 Tiết: 1-5

50/90 55/90 60/90

Cô Hồng Nhung Cô Hồng Nhung Cô Hồng Nhung

May áo sơ mi nam, nữ
Thiết kế áo sơ mi, 

quần âu, váy

Thiết kế áo sơ mi, 

quần âu, váy

Tiết: 6-10 Tiết: 1-5 Thi kết thúc

TMYM15A 60/148 100/100 Buổi sáng

Cô Vân Anh Cô Sen Cô Sen

Hệ quản trị CSDL Hệ quản trị CSDL Hệ quản trị CSDL
Thiết kế xây dựng 

mạng LAN

Thiết kế xây dựng 

mạng LAN

TQT14A Tiết: 6-10 Tiết: 6-10 Tiết: 6-10 Tiết: 6-10 Tiết: 6-10

55/80 60/80 65/80 85/160 90/160

Thầy Thành Thầy Thành Thầy Thành TG TG

Hệ quản trị CSDL
Tiếng Anh chuyên 

ngành
Hệ quản trị CSDL

CQT14A Tiết: 6-10 Tiết: 6-10 Tiết: 6-10

TQT14B 4/80 55/60 8/80

Cô Bích Hạnh Cô Hồng Nhung Cô Bích Hạnh
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

15/5/2023 16/5/2023 17/5/2023 18/5/2023 19/5/2023 20/5/2023
Lớp

Lập trình căn bản Lập trình căn bản Lập trình căn bản

TQT15A Tiết: 6-10 Tiết: 6-10 Tiết: 6-10

20/80 25/80 30/80

Cô Lê Nhung Cô Lê Nhung Cô Lê Nhung

Giáo dục chính trị Giáo dục chính trị Giáo dục chính trị

TQTVG15A Tiết: 1-5 Tiết: 1-5 Tiết: 1-5

15/30 20/30 25/30

Cô Hồng Cô Hồng Cô Hồng

Kế toán hành chính sự 

nghiệp
Kế toán quản trị

Kế toán hành chính sự 

nghiệp
Kế toán quản trị

Kế toán hành chính sự 

nghiệp
Kế toán quản trị

CKT13A 17h30-21h00 17h30-21h00 17h30-21h00 17h30-21h00 17h30-21h00 17h30-21h00

108/120 20/100 112/120 24/100 116/120 28/100

Cô Hương Cô Gấm Cô Hương Cô Gấm Cô Hương Cô Gấm

Tầng 3 nhà D Tầng 3 nhà D Tầng 3 nhà D Tầng 3 nhà D Tầng 3 nhà D Tầng 3 nhà D

Kinh tế quốc tế Kinh tế quốc tế Kinh tế quốc tế

TQTDN14A Tiết: 6-10 Tiết: 6-10 Tiết: 6-10

50/85 55/85 60/85

Thầy Hùng Thầy Hùng Thầy Hùng

Tiếng Anh chuyên 

ngành

Tiếng Anh chuyên 

ngành

Tiếng Anh chuyên 

ngành

TKT15A Tiết: 6-10 Tiết: 6-10 Tiết: 6-10

30/60 35/60 40/60

Cô Vũ Hòa Cô Vũ Hòa Cô Vũ Hòa
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

15/5/2023 16/5/2023 17/5/2023 18/5/2023 19/5/2023 20/5/2023
Lớp

Nguyễn Xuân Bách

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI LẬP

Nguyễn Văn Phước
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